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Tóm tắt 
Nghiên cứu   ợc th c hiện nhằm cung cấp bằng chứng th c nghiệm v  hiệu quả khai thác hệ 

thốn  th  viện tại Đại học Nguyễn Tất Thành theo yêu cầu  ổi m i giáo dục toàn diện v  mục 

tiêu, n i  un  ch ơn  tr nh, ph ơn  ph p  ạy – học,   i n ũ  iản  vi n, cơ sở vật chất và trang 

thi t bị dạy học. D a trên 218 mẫu khảo sát v  th c t  hiệu quả sử dụn  th  viện c a sinh viên, 

nghiên cứu  ã cho thấy có s  t ơn  qu n  iữa các nhân tố ảnh h ởn    n hiệu quả việc khai 

th c th  viện tại Đại học Nguyễn Tất Thành. T         r  c c  iải pháp nhằm  ẩy mạnh hơn 

nữa chất l ợng dạy và học tại c c kho , n  nh h  ng t i việc học và làm việc th o ph ơn  

pháp tích c c, t       p ứn    ợc mục ti u   o tạo Th c học – Th c hành – Th c danh – Th c 

nghiệp m  Nh  tr ờng  ã    ra. 
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T  khóa  
hiệu quả sử dụng  

th  viện, th  viện,  

chất l ợn    o tạo 

 
 

1 Gi i thiệu 

Cùng v i s  h i nhập và bùng nổ thông tin, ki n thức c a 

loài n  ời   ợc bảo quản và truy n bá m t cách r ng rãi và 

nhanh chóng. Chính vì vậy, c c th  viện n  y n y cũn    n  

chuy n m nh    trở n n năn    n  hơn nhằm   p ứng nhu 

cầu thông tin c   n  ời  ọc. Các thi t bị hỗ trợ tìm ki m tài 

liệu    i dạng công nghệ thông tin sẽ tạo hứng thú và giúp 

ích cho bạn  ọc nhi u hơn th  viện ở trạn  th i tĩnh nh  việc 

m ợn sách,  ọc sách tại phòn   ọc c   th  viện. 

Hiện nay, yêu cầu  ổi m i giáo dục Đại học  òi hỏi các 

tr ờn   ại học phải  ổi m i cơ  ản, toàn diện v  mục tiêu, 

n i  un  ch ơn  tr nh, ph ơn  ph p dạy – học,   i n ũ 

giản  vi n, cơ sở vật chất và trang thi t bị dạy học. Trong 

   th  viện là y u tố rất   n  qu n tâm v  th  viện là b  

phận không th  thi u trong việc cung cấp thông tin, tạo  i u 

kiện cho n  ời học phát tri n toàn diện. Có th  thấy, n u 

ngoài giờ học trên l p sinh viên nghiên cứu, s u tầm học 

hỏi th m tron  th  viện thì nhữn   i u sinh vi n lĩnh h i 

  ợc ở th  viện sẽ   o sâu ki n thức, suy luận v  ph ơn  

pháp làm việc c a họ v  môn học  Do   , ki n thức c a 

sinh viên v  môn học sâu sắc hơn nhi u so v i những gì họ 

ti p thu   ợc trên l p. Chính vì vậy, th  viện v i chức năn  

l u trữ và cung cấp th n  tin c  v i trò th ờng xuyên bổ 

sung và cập nhật những ki n thức m i, nhữn  ph ơn  ph p 

giảng dạy tiên ti n làm cho việc học tập và giảng dạy thêm 

sinh   ng và hấp dẫn. Bên cạnh   , th  viện   n  v i trò 

mở r n   i u kiện học tập cho sinh viên cả v  không gian, 

thời gian và thêm nhi u lĩnh v c tri thức so v i khuôn khổ 

qui  ịnh v  n i  un , ch ơn  tr nh v  k  hoạch   o tạo c a 

nh  tr ờn   Th o  ó, xu th  h i nhập quốc t  diễn ra ngày 

càng sâu r ng bu c c c tr ờng  ại học phải tìm cho mình 

nhữn  th  c  o m i tầm cỡ quốc t , tron     kh n  th  

không nhắc   n nhữn    n    p qu n trọng c   th  viện 

trong vai trò hỗ trợ thông tin và c ng cố kĩ năn  học tập c a 

sinh viên. Vì vậy mục tiêu c   c c tr ờng  ại học không chỉ 

là thu hút học viên mà còn khẳn   ịnh chất l ợn    o tạo 

và dần ti n t i là việc xây d n  văn h   chất l ợng c a m t 

tr ờng  ại học  Th m v o   , xu h  ng hiện nay c a các 

tr ờn  Đại học   n  ti n   n  ạt chuẩn ki m  ịnh AUN – 

m t trong những b  tiêu chuẩn  ảm bảo chất l ợng chung 

c a khu v c ASEAN -    n  tập trung vào nhữn  lĩnh v c 

mà bất kì ch ơn  tr nh  ào tạo bậc  ại học n o cũn  c  nh  

chuẩn  ầu r ; khun  ch ơn  tr nh;  iảng viên và sinh viên, 

cơ sở vật chất, c n  t c  ảm bảo chất l ợng... Chính vì vậy, 

th  viện cũn  l  m t trong nhữn   ối t ợng cần   ợc   nh 

giá song song v i việc   p ứng các tiêu chí trong việc xây 

d ng chất l ợn  ch ơn  tr nh  ào tạo. 

2 Cơ sở lí thuy t 

2.1 Khái niệm c   th  viện 

Th o UNESCO (197 )[1]  ịnh n hĩ   “Th  viện, không phụ 

thu c vào tên gọi c a nó, là bất cứ b  s u tập có tổ chức c a 

sách, ấn phẩm  ịnh kì ho c các dạng tài liệu khác, k  cả    

họa, nghe – nhìn và nhân viên phục vụ có trách nhiệm tổ chức 

cho bạn  ọc sử dụng các tài liệu    nhằm mục   ch th n  tin, 

thông tin khoa học, giáo dục ho c giải tr ” Thuật ngữ “Th  

viện” xuất phát t  chữ Hi Lạp Bibliotheca[2].   
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“Bi lio” n hĩ  l  s ch, “th c ” l   ảo quản. Chính vì vậy 

th  viện   ợc hi u l  nơi  ảo quản, tàng trữ sách báo. 

Th  viện tr ờn   ại học (c o  ẳng): trong cuốn T   i n 

th n  tin th  viện[3] th  th  viện tr ờn   ại học là m t cơ 

sở ho c m t hệ thốn  c c cơ sở  o nh  tr ờng thành lập, 

quản lí và cấp ngân sách hoạt   n       p ứng các nhu cầu 

v  thông tin, tra cứu thông tin v  môn học c a sinh viên và 

cán b  nh  tr ờn   Th o  ịnh n hĩ  n y th  th  viện tr ờng 

 ại học (cao  ẳng) có th  là m t th  viện ho c hệ thống các 

th  viện (hệ thốn  c c th  viện bao g m th  viện tr ờng, 

th  viện các khoa hợp lại nh n  c  mối liên hệ mật thi t 

v i nhau) chịu s  quản lí c   nh  tr ờn  v   o nh  tr ờng 

cấp n ân s ch cùn  h  ng t i mục tiêu chung là cung cấp 

ngu n th n  tin cho n  ời  ọc. 

2.2 Vai trò c   th  viện tr ờn   ại học 

Đứn  tr n   c    quản lí, B  Văn hóa Thông tin Du lịch  ã 

nêu rõ vai trò c   th  viện qua các quy t  ịnh số 

13 2  8 QĐ-BVHTTDL[4] và pháp lệnh 31/2000/PL-

UBTVQH10[5] tron     n u rõ th  viện có chức năn  phục 

vụ hoạt   ng giảng dạy, học tập,   o tạo, nghiên cứu khoa 

học; tri n khai ứng dụng ti n b  khoa học công nghệ thông 

qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu c  tron  th  

viện; hay nhấn mạnh hơn nữa v  chức năng giữ gìn di sản 

th  tịch c a dân t c; tổ chức việc khai thác và sử dụng 

chung vốn tài liệu trong xã h i nhằm truy n bá tri thức, 

cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, 

công tác và giải trí c a mọi tầng l p c a nhân dân. Trong 

khi   , các nhà nghiên cứu tron  v  n o i n  c cũn   ã 

    r  c c nhận  ịnh v  th  viện    i vai trò là m t cơ 

quan truy n th n  tron  nh  tr ờng, nhằm mục   ch cun  

cấp th n  tin    giải   p thắc mắc, thỏa mãn óc tò mò, tìm 

hi u c a học sinh, l    ng l c      n    p vào việc cải ti n 

giáo dục tron  nh  tr ờng (Lê Ngọc Oánh, 2002)[6] hay 

   i   c      n    p v o việc  ổi m i giáo dục,   o tạo 

ngu n nhân l c (Lê Quỳnh Chi, 2  8)[7]  Do    c  th  

thấy rằng vai trò ch  y u c   th  viện   ợc th  hiện ở trên 

c c   c    sau: 

- Hỗ trợ, cải ti n ph ơn  ph p   o tạo th o  ịnh h  ng giáo 

dục t   uy  ổi m i; 

- K  th   v  k ch th ch t   uy s n  tạo c a học sinh thông 

qua việc tra cứu, tìm tòi các ki n thức, công trình khoa học 

 ã   ợc công bố; 

- L  sân chơi, l  nơi  i o l u, học tập c a sinh viên thông 

qua các hoạt   ng ngoại kh     ợc gắn k t v i hoạt   ng 

học trên l p. 

- Tạo không gian, ki n thức, kĩ năn  mở cho sinh viên thay 

vì việc học tập bó hẹp trong không gian giản    ờng ki u 

truy n thống. 

3 Tổn  qu n c c nghiên cứu tr  c  ây  

V i k t quả nghiên cứu tr n 435 th  viện tr ờng học tại 

bang Pennsylvania, Hoa Kì, các tác giả  K. C. Lance, M. J. 

Ro n y & C  H  P nn ll (2   )[8]  ã chỉ ra mối quan hệ 

giữa k t quả học tập c a học sinh v i các nhân tố c   th  

viện nh  thời  i n th  viện mở cửa; các b  phận c   th  

viện; hoạt   ng c a các b  phận; các dịch vụ c   th  viện; 

công nghệ c   th  viện; các ngu n c   th  viện; kinh phí 

hoạt   ng c   th  viện; quản lí thông tin c   th  viện và 

cho rằng các hoạt   ng c   th  viện càng hiệu quả thì k t 

quả học tập c a các em học sinh c n  c o  Tron  khi    

cùng mục tiêu nghiên cứu thì các tác giả D.Williams, 

C.Wavell & L.Coles (2001)[9] cũn  cho thấy s  phục vụ và 

các hoạt   ng c   th  viện cũn  t c   ng t i k t quả học 

tập, kĩ năn  t m ki m, phân tích, tổng hợp th n  tin… l  rất 

  n  qu n tâm tron  hiệu quả kh i th c th  viện và k t quả 

học tập c a các em thông qua sử dụn  th  viện. Ở m t khía 

cạnh kh c, E  G  Smith (2  6)[1 ]  ã x c  ịnh những ích 

lợi m  th  viện tr ờng mang lại cho học sinh chính là các 

kĩ năn  m  học sinh không th  học   ợc ở trên l p nh : t m 

ki m thông tin, phân tích và tổng hợp thông tin thông qua 

việc   nh  i  c c nhân tố t c   n    n việc sử dụn  th  

viện tr ờng học trên các khía cạnh nh : T m   ợc những 

thông tin mà học sinh cần (tìm   ợc thông tin); sử dụng các 

th n  tin    hoàn thành bài tập ở tr ờng (sử dụng thông 

tin); làm bài tập nói chung (ki n thức); sử dụng máy tính ở 

th  viện, ở tr ờng và ở nhà (công nghệ); học sinh th ch  ọc 

th n  th ờng ( ọc); ý thích và các hoạt   ng c a học sinh ở 

n o i tr ờng (tính   c lập); k t quả học tập c a học sinh 

(k t quả học tập).  

Tại Việt Nam, khi   nh  i  v  thói quen sử dụng thông tin 

th  viện c a sinh viên, Lê Quỳnh Chi, Đ ng Hoàng An 

(2016)[11]  ã chỉ ra m t số thói quen khá phổ bi n trong 

hành vi sử dụn  th  viện c   sinh vi n ĐH S  phạm HCM 

nh   “thỉnh thoản ” m i sử dụn  th n  tin tron  th  viện 

v i mục   ch ch nh l  học tập; sử dụng thông tin trong suốt 

quá trình học v i tần số hàng tuần; thông tin dạng in và 

ngôn ngữ ti ng Việt; tìm ki m bằng tất cả các hình thức và 

th ờn  x m l  t qua những ý chính, n i dung thông tin 

trọng tâm phù hợp v i mục   ch sử dụng c a mình và photo 

h y in r     v  nh  x m cho  ỡ mất thời gian. Đi u này cho 

thấy sinh viên ti p cận th  viện v i mục   ch cho việc tìm 

ki m tài liệu học tập l  ch   nhi u v  ch   c  s  k t hợp 

  ng b  t  c c   n li n qu n nh  t  phía khoa, tr ờng và 

giảng viên giảng dạy. Còn trên khía cạnh th  viện   ợc coi 

là m t trong nhữn  ph ơn  tiện hỗ trợ cho việc cải ti n 

ph ơn  pháp giảng dạy,  Vũ Thị Kim Anh (2016)[12]    i 

góc nhìn t  Trung tâm Thông tin – Th  viện Đại học quốc 

gia Hà N i  ã     r  c c th n  tin v  ngu n l c thông tin, 

hạ tầng công nghệ thông tin, nhân l c th  viện số, n  ời 

dùng tin số trong nghiên cứu, t     n u   ợc nhữn   u 

 i m và hạn ch  v  th  viện nh  tr ờng v     xuất các giải 

ph p li n qu n   n t ng khía cạnh nhằm hoàn thiện th  

viện, h  n    n   p ứng tiêu chuẩn c a AUN-QA c a nhà 

tr ờng. Còn trên khía cạnh   nh  i  v i trò n u n l c thông 
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tin khoa học nói chung và ngu n l c thông tin khoa học 

giáo dục n i ri n   ối v i hoạt   ng quản lí,   o tạo và 

nghiên cứu khoa học;   ng thời phân t ch,   nh  i  th c 

trạng ngu n l c thông tin khoa học giáo dục tại Th  viện 

Tr ờn  Đại học S  phạm Thành phố H  Chí Minh (ĐHSP 

TPHCM) ở hai khía cạnh: ph ơn  thức phát tri n ngu n l c 

th n  tin v  cơ cấu tổ chức ngu n l c thông tin, các tác giả  

Lê Quỳnh Chi, L  Văn Hi u (2013)[13]  ã     r     xuất 

m t số giải pháp phát tri n ngu n l c thông tin khoa học 

giáo dục tại Th  viện Tr ờn  ĐHSP TPHCM  

T  các nghiên cứu tron  v  n o i n  c, tác giả nhận 

thấy s  cần thi t  ổi m i tron    o tạo cũn  nh  việc 

nhận bi t vai trò c   th  viện tron  c c tr ờn   ại học 

tại Việt Nam th c s  ch     ợc   nh  i    n  tầm quan 

trọng c   th  viện trong thời kì h i nhập. Các nghiên 

cứu tron  n  c   u cho thấy hiệu quả sử dụn  th  viện 

c   sinh vi n   n k t quả học tập nh n  m i chỉ nghiên 

cứu v  hành vi, thói quen sử dụng c   sinh vi n cũn  

nh    nh  i  th c trạng v  ngu n l c thông tin khoa học, 

cách thức phục vụ c     i n ũ nhân vi n th  viện. Chính 

vì vậy    nghiên cứu các nhân tố t c   ng t i hiệu quả 

sử dụn  th  viện, tác giả d a trên các y u tố liên quan 

  n cơ sở vật chất c   th  viện, ngu n tài liệu, ph ơn  

thức hoạt   ng c a nhân viên th  viện và lợi ích khai 

th c th  viện c a sinh viên theo Bảng 1. 

 

Bảng 1 Các giả thuy t  nghiên cứu và kì vọng nghiên cứu 

Giả thuyết Kì vọng 

H1 
Cơ sở vật chất có ảnh h ởng cùng chi u   n hiệu quả việc kh i th c th  viện tại  

Đại học Nguyễn Tất Thành 
+ 

H2 
Ngu n tài liệu có ảnh h ởng cùng chi u   n hiệu quả việc kh i th c th  viện tại  

Đại học Nguyễn Tất Thành 
+ 

H3 
Đ i n ũ nhân vi n th  viện có ảnh h ởng cùng chi u   n hiệu quả việc kh i th c th  

viện tại Đại học Nguyễn Tất Thành 
+ 

H4 
S  liên k t giữa giảng viên v  th  viện có ảnh h ởng cùng chi u   n hiệu quả việc 

kh i th c th  viện tại Đại học Nguyễn Tất Thành 
+ 

H5 
Lợi ích t  kh i th c th  viện có ảnh h ởng cùng chi u   n hiệu quả việc khai thác 

th  viện tại Đại học Nguyễn Tất Thành 
+ 

   ( Nguồn tác giả) 

4 Dữ liệu, ph ơn  ph p n hi n cứu 

4 1 Ph ơn  ph p n hi n cứu: 

Tác giả sử dụn  ph ơn  ph p n hi n cứu hỗn hợp g m: 

nghiên cứu  ịnh tính và nghiên cứu  ịnh l ợng. 

Nghiên cứu  ịnh tính: tổng quan n i dung c a các nghiên 

cứu tr  c, các lí thuy t li n qu n   n hiệu quả kh i th c th  

viện, k t hợp v i việc phỏng vấn xin ý ki n chuyên gia. 

Thông qua nghiên cứu  ịnh t nh    xây d ng mô hình và 

c c th n   o     o l ờng khái niệm nghiên cứu. 

Nghiên cứu  ịnh l ợng:   ợc th c hiện bằng dữ liệu thu 

thập thông qua bảng câu hỏi khảo sát chính thức  S u     ữ 

liệu   ợc thống kê phân tích qua phần m m SPSS 22      

ki m  ịnh th n   o v  m  h nh n hi n cứu. 

4.2 Dữ liệu: 

K ch th  c mẫu: theo Hoàng Trọng và c ng s  (2  5): Ư c 

l ợng cỡ mẫu theo công thức: n ≥ 8m + 5  tron     m l  số bi n 

  c lập c a mô hình nghiên cứu. Nghiên cứu   ợc xây d ng v i 

5 bi n nên kích cỡ mẫu tối thi u phải là 90 mẫu (=8*5+50). 

Cách lấy mẫu: Trong nghiên cứu này mô hình nghiên cứu 

bao g m 5 bi n   c lập và 1 bi n phụ thu c, mẫu   ợc 

chọn th o ph ơn  ph p chọn mẫu thuận tiện,  ây l  ph ơn  

pháp chọn mẫu phi xác suất, tron     c c nh  n hi n cứu 

ti p cận v i c c  ối t ợng nghiên cứu bằn  ph ơn  ph p 

thuận tiện. Thu thập dữ liệu: Tác giả ti p xúc và phỏng vấn 

khảo s t c c  ối t ợn    ợc khảo s t v     nghị trả lời bảng 

câu hỏi khảo s t c  li n qu n   n hiệu quả sử dụn  th  viện 

tr ờn   ại học Nguyễn Tất Th nh  Đối t ợng khảo sát ở 

nghiên cứu n y ch nh l  c c sinh vi n tr ờn   ại học 

Nguyễn Tất Thành. 

4.3 Mô hình nghiên cứu: 

Qua việc trình bày tổng quan các nghiên cứu tr  c có liên 

qu n   n    tài nghiên cứu, k t hợp v i cơ sở lí thuy t v  

hiệu quả kh i th c th  viện, tác giả xây d ng mô hình 

nghiên cứu các nhân tố ảnh h ởn    n hiệu quả việc khai 

th c th  viện tại Đại học Nguyễn Tất Thành, g m: cơ sở vật 

chất, ngu n tài liệu,   i n ũ nhân vi n th  viện, s  liên k t 

giữa giảng viên v  th  viện; lợi ích t  kh i th c th  viện. 

Cụ th  mô hình nghiên cứu   ợc th  hiện nh  s u:  

HQSD = β0 + β1 CSVC + β2 NTL + β3 DNNV + 

 β4 SLK + β5 LITD + ε 

Tron    : 

+ HQSD: Hiệu quả kh i th c th  viện tr ờn   ại học 

Nguyễn Tất Thành (bi n phụ thu c). 

+ Các bi n   c lập c a nghiên cứu. G m: 

LITD: lợi ích t  kh i th c th  viện 

NTL: ngu n tài liệu; DNNV:   i n ũ nhân vi n th  viện 

SLK: s  liên k t giữ  GV v  th  viện; CSVC: cơ sở vật chất 

- β 0, β1, …, β6: Hệ số h i qui c a mô hình. 

- ε: Hệ số nhiễu. 
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-4.3.1 Ki m  ịnh mức    phù hợp c a mô hình nghiên cứu: 

K t quả nghiên cứu v  mức    phù hợp c a mô hình cho 

thấy hệ số R
2
  i u chỉnh = 67,4% (>50%), bên cạnh   , 

ki m  ịnh F c  ý n hĩ  thống kê v i Sig. < 0,05 (bảng 

ANOVA), t     c  th  k t luận rằng mô hình nghiên cứu là 

phù hợp, các bi n LITD, NTL, DNNV, SLK, CSVC giải 

th ch   ợc 67,4% s  th y  ổi c a bi n CLTTKT, còn 

32,6% s  th y  ổi c   HQSD   ợc giải thích bởi các nhân 

tố kh c kh n    ợc xem xét trong nghiên cứu này. 

Bảng 2  Bảng tóm tắt mô hình h i qui 

Mô 

hình 

Hệ số 

R 

Hệ số 

R2 

Hệ số R2 - 

hiệu chỉnh 

Sai số chuẩn của 

ước lượng 

Durbin-

Watson 

1 0,825
a
 0,681 0,674 0,24784 1,929 

(Nguồn: Phụ lục kết quả nghiên cứu) 

Bảng 3 Bảng ANOVA 

Mô hình 
Tổng bình 

phương 

Bậc  

tự do 

Trung bình 

bình phương 
F Sig. 

1 H i qui 27,839 5 5,568 90,641 0,000
b
 

Phần    13,023 212 0,061   

Tổng 40,862 217    

 (Nguồn: Phụ lục kết quả nghiên cứu) 

4.3.2 Ki m  ịnh trọng số h i qui: 

Thông qua k t quả nghiên cứu th  hiện ở bảng trọng số h i 

qui, có th  nhận thấy, giá trị Sig c a các bi n LITD, NTL, 

DNNV, SLK, CSVC   u nhỏ hơn  , 5,  o    t c  iả k t 

luận các bi n LITD, NTL, DNNV, SLK, CSVC c  t ơn  

qu n v  c  ý n hĩ  v i bi n HQSD. 

Bảng 4 Bảng trọng số h i qui 

Mô Hình 

 

Hệ số chưa chuẩn hóa Hệ số chuẩn hóa 
t Sig. 

Thống kê đa cộng tuyến 

B Sai số chuẩn Beta Hệ số Tolerance Hệ số VIF 

1 (Constant) -0,627 0,309  -2,032 0,043   

CSVC 0,154 0,031 0,199 4,956 0,000 0,934 1,071 

NTL 0,185 0,051 0,148 3,629 0,000 0,907 1,103 

DNNV 0,162 0,027 0,237 6,018 0,000 0,965 1,036 

SLK 0,251 0,033 0,307 7,681 0,000 0,942 1,061 

LITD 0,423 0,026 0,644 16,200 0,000 0,951 1,052 

(Nguồn: Phụ lục kết quả nghiên cứu) 

D a vào k t quả nghiên cứu th  hiện ở bảng trọng số h i 

qui, tác giả x c  ịnh   ợc ph ơn  tr nh h i qui nghiên cứu 

v  các nhân tố ảnh h ởn    n HQSD nh  s u: 

HQSD = 0,199 CSVC + 0,148 NTL + 0,237 DNNV + 

0,307 SLK + 0,644LITD 

4.3.3 Ki m  ịnh hiện t ợn     c ng tuy n: 

Theo Nguyễn Đ nh Thọ (2 11)    c ng tuy n là hiện 

t ợng các bi n   c lập g m LITD, NTL, DNNV, SLK, 

CSVC có s  t ơn  qu n ho n to n v i nh u  Khi       

ki m tra hiện t ợng n y n  ời ta sử dụng hệ số ph n   ại 

ph ơn  s i VIF  K t quả th  hiện ở bảng trọng số h i qui 

cho thấy hệ số VIF c a các bi n LITD, NTL, DNNV, 

SLK, CSVC   u nhỏ hơn 2.Do   , t c  iả k t luận mô 

hình nghiên cứu v  các nhân tố ảnh h ởn    n HQSD 

không có hiện t ợn     c ng tuy n. 

4.3.4 Ki m  ịnh hiện t ợng t  t ơn  qu n c a phần   : 

Theo Nguyễn Đ nh Thọ (2011) khi các sai số ngẫu nhiên có 

mối liên hệ t ơn  qu n nh u th  c  th  xảy ra hiện t ợng t  

t ơn  qu n  Đ  ki m  ịnh hiện t ợng này, ta sử dụng hệ số 

Durbin-Watson. N u các phần sai số kh n  c  t ơn  qu n 

chuỗi bậc nhất v i nhau thì giá trị hệ số Durbin-Watson sẽ gần 

bằng 2. D a vào k t quả nghiên cứu, d = 1,929 (d2),  o    

k t luận không có hiện t ợng t  t ơn  qu n  iữa các phần    

trong mô hình nghiên cứu, mô hình nghiên cứu c  ý n hĩ   

4.3.5 Ki m  ịnh phân phối chuẩn c a phần   : 

Bi u    Histogram và P-P Plot   ợc sử dụn     ki m 

 ịnh phân phối chuẩn c a phần     D a trên k t quả 

nghiên cứu, bi u    Histogram th  hiện m t   ờng cong 

phân phối chuẩn   t ch ng lên bi u    tần số, bi u    

cũn  th  hiện    lệch chuẩn Std.Dev là 0,988 và Mean 

 ,  o   , t c  iả k t luận rằng phân phối chuẩn c a 

phần    kh n   ị vi phạm. 

 
Hình 1 Đ  thị Histogram c a phần     ã chuẩn hóa 

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu) 

V  bi u    P-P Plot c a phần    chuẩn hóa, có th  nhận 

thấy c c  i m quan sát không phân tán xa mà tập trung gần 

  ờng chéo kì vọn ,  o    t c  iả k t luận rằng phân phối 

chuẩn c a phần    l  kh n   ị vi phạm. 



 

 

 
Đại học Nguyễn Tất Thành    

79 Tạp chí Khoa học & Công nghệ Số 8 

 
Hình 2 Đ  thị P-P Plot c a phần     ã chuẩn hóa 

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu) 

4.3.6 Ki m  ịnh giải  ịnh ph ơn  s i c a sai số (phần   ) 

kh n   ổi: 

V  ki m  ịnh ph ơn  s i c a sai số (phần   ) kh n   ổi, 

k t quả xử lí tron     thị phân tán Scatterplot cho thấy các 

phần    phân t n n ẫu nhiên quanh trục O trong m t phạm 

vi kh n   ổi, nh  vậy có th  k t luận rằn  ph ơn  s i c a 

sai số (phần   ) kh n   ổi. 

 
Hình 3 Đ  thị phân tán giữa giá trị d   o n v  phần    t  h i qui 

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu) 

5 K t luận v  ki n n hị 

5 1 K t luận: 

Qua nghiên cứu, tác giả x c  ịnh các nhân tố ảnh h ởng 

  n hiệu quả việc kh i th c th  viện tại Đại học Nguyễn Tất 

Thành, g m: cơ sở vật chất, ngu n tài liệu,   i n ũ nhân 

vi n th  viện, s  liên k t giữa giảng viên v  th  viện; lợi 

ích t  kh i th c th  viện. 

V   o l ờng mức    t c   ng c a các nhân tố   n hiệu quả 

việc kh i th c th  viện tại Đại học Nguyễn Tất Thành, qua 

nghiên cứu, tác giả x c  ịnh nhân tố lợi ích t  kh i th c th  

viện có ảnh h ởng mạnh nhất   n hiệu quả việc khai thác 

th  viện tại Đại học Nguyễn Tất Thành và nhân tố ngu n 

tài liệu có ảnh h ởng thấp nhất   n hiệu quả việc khai thác 

th  viện tại Đại học Nguyễn Tất Thành. Thứ t  ảnh h ởng 

c a các nhân tố   n bi n phụ thu c theo thứ t  t c   ng t  

c o   n thấp   ợc trình bày ở bản     i  ây: 

Bảng 5 Thứ t  ảnh h ởng c a các nhân tố   n hiệu quả việc khai 

th c th  viện tại Đại học Nguyễn Tất Thành 

STT Nhân tố 
Mức độ  

tác động 

Tỉ  

trọng 

 1 Ngu n tài liệu 0,148 9,64 

 2 Cơ sở vật chất 0,199 12,96 

 3 Đ i n ũ nhân vi n th  viện 0,237 15,44 

 4 S  liên k t giữ  GV v  th  viện 0,307 20,00 

 5 Lợi ích t  kh i th c th  viện 0,644 41,95 

(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp) 

5 2 Ki n n hị: 

T  k t quả n hi n cứu, t c  iả    xuất c c ki n n hị nhằm 

nâng cao hiệu quả việc kh i th c th  viện tại Đại học 

Nguyễn Tất Th nh li n qu n   n các nhân tố cơ sở vật chất, 

ngu n tài liệu,   i n ũ nhân vi n th  viện, s  liên k t giữa 

giảng viên v  th  viện; lợi ích t  kh i th c th  viện theo thứ 

t  mức    t c   ng giảm dần c a các nhân tố nh  s u: 

5.2.1 Lợi ích t  kh i th c th  viện: 

-  Đối v i cán b , giản  vi n, Th  viện sẽ phối hợp v i 

trung tâm tin học    chú trọn  h  ng dẫn các kĩ năn  th c 

h nh nh  t m ki m, khoanh vùng phạm vi thông tin, sao 

chép và tạo cơ sở dữ liệu chuy n   …  

- Đối v i sinh viên, cần phải h  ng dẫn nhữn  th o t c cơ 

bản v  sử dụng máy tính, các lí thuy t tìm tin, cách sắp x p, 

tổ chức, tìm ki m tài liệu tron  Th  viện…  

- Mở r ng việc kh i th c th  viện  ối v i c c  ối t ợng bên 

n o i tr ờng học có nhu cầu sử dụng thông tin, tài liệu c a 

th  viện tr ờng ho c các phòng chức năn  m  th  viện 

  n  quản lí nh  phòn  họp, phòng sinh hoạt chuyên môn, 

phòng tập th  th o …  

- Thăm  ò, khảo s t nhu cầu th n  tin l  m t việc l m cần 

thi t    th  viện nắm  ắt v    p ứn  kịp thời nhu cầu c   

 ạn  ọc n n   ợc tổ chức th ờn  xuy n v   ịnh kì hơn nữ   

5.2.2 S  li n k t  iữ  GV v  th  viện: 

- K t hợp v i các cố vấn học tập    tổ chức các buổi tập 

huấn, h  ng dẫn sử dụng khai thác thông tin, khai thác các 

dịch vụ tiện ích c   th  viện thông qua các buổi sinh hoạt 

cố vấn học tập hàng tháng. 

-  Liên hệ th ờng xuyên v i giảng viên các khoa m t cách 

th ờng kì    kịp thời nắm bắt nhu cầu, s  th y  ổi v  

ngu n tài liệu, tr o  ổi v  những ngu n t  liệu m i (bao 

g m danh mục sách m i, thông tin v  cách thức   t sách, 

n i  un  cơ sở dữ liệu), tr n cơ sở    ph t tri n b  s u tập 

và dịch vụ th  viện,   p ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy 

và học tập. 

- Th c  ẩy th i qu n sử  ụn , tr  cứu th  viện c   sinh 

vi n th n  qu  việc  i o   i tập v  nh  ho c các     n 

nhỏ  ắn v i việc mở r n  n hi n cứu c c vấn      ợc học 

tr n l p th n  qu  việc tr  cứu c c t i liệu th m khảo m  
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 iản  vi n  i i thiệu t i sinh vi n tron  qu  tr nh học tập 

m n học  

- K t hợp v i Phòn  N hi n cứu Khoa học nhằm th c  ẩy 

c c hoạt   n  kho  học c    iản  vi n nh  vi t  i o tr nh, 

t i liệu th m khảo    k t hợp v i th  viện cun  cấp học liệu 

v   i o tr nh, t i liệu c   khoa, c   tr ờn  th o  ản quy n 

t c  iả cun  cấp cho sinh vi n v o  ầu mỗi m n học  

5.2.3 Đ i n ũ nhân vi n th  viện: 

- Định kì tổ chức các cu c khảo s t,   nh  i  v  th i   , 

phong cách phục vụ c   nhân vi n th  viện nhằm góp phần 

 i  tăn  chất l ợng phục vụ c a cán b  nhân vi n th  viện. 

- Thông qua việc  ăn  nhập, tra cứu, sử dụn  th  viện c a 

sinh viên, cán b , nhân vi n tron  tr ờn     nắm bắt nhu 

cầu c     c giả, t     xây   ng các hoạt   ng k t nối giữa 

th  viện v  sinh vi n, c c kho , phòn    n tron  tr ờng. 

- K t nối tr n  th n  tin th  viện ho c mở trang Facebook 

  nh cho th  viện    gi i thiệu, quảng bá ngu n l c thông tin 

  n v i sinh viên qua nhi u k nh kh c nh u nh   i i thiệu tr c 

ti p khi bạn  ọc   n v i th  viện, qua email, qua facebook cá 

nhân. Tích c c like, chia sẻ các bài vi t trên facebook c   th  

viện cũn  l  m t cách gi i thiệu, quảng bá hiệu quả   n v i 

sinh viên và những doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng thông tin 

th  viện ho c các phòng chức năn  c   th  viện. 

5.2.4 Cơ sở vật chất: 

- Cần xem xét và cải thiện hơn nữ    ờng truy n internet 

nhằm tránh tình trạn   ứt wifi vào các kì c o  i m v  nhu 

cầu sử dụng tra cứu thông tin. 

- Nên có các biện pháp gi i thiệu và quảng bá các phòng 

chức năn  t i c c  ơn vị tron  v  n o i tr ờn     nâng cao 

hơn nữa việc khai thác sử dụn  th  viện. Ví dụ, có th  

thông qua chính các c u sinh viên c a các khoa trong 

tr ờng, các doanh nghiệp k t nối v i tr ờng qua các buổi 

tọ    m, h i thảo cải ti n ch ơn  tr nh   o tạo v i các bên 

liên quan do các khoa tổ chức. 

- Tổ chức thêm các phòng phục vụ m i nh  phòn  

mutimedia, phòn   ọc báo, tạp ch  chuy n   , phòn  h  ng 

dẫn sử dụng th  viện… v  kí hợp   ng thuê mạng ảo riêng 

(virtual private network) c a các nhà cung cấp dịch vụ, lắp 

  t   ờng truy n cáp quang t   ó giúp nâng cao hiệu quả 

kh i th c th  viện nh  tr ờng. 

5.2.5 Ngu n tài liệu: 

- Tổ chức nhi u buổi gi i thiệu sách m i, tài liệu m i thông 

qua những cu c thi “Bạn  ọc v i Th  viện”, tri n lãm sách, 

h i nghị   c giả…    k ch th ch,   ng viên s  tìm tòi học 

hỏi c a sinh viên.  

- Tổ chức các buổi học, các cu c thi v i    t i “Sử dụng 

Th  viện hiện  ại”, “Truy cập th n  tin Int rn t”, 

“Ph ơn  ph p  ọc sách hiệu quả”… cũn  cần   ợc tổ 

chức th ờng xuyên.  

- K t hợp v i Phòng Công tác Sinh vi n    gửi các ấn 

phẩm online, các bản tin  iện tử, cung cấp cho bạn  ọc 

những thông tin cần thi t nh   i i thiệu tài liệu m i, các 

s ch,   i   o chuy n      nh kèm t m tắt, các hoạt   ng 

c a th  viện... 

 

Lời cảm ơn 
N hi n cứu n y   ợc t i trợ  ởi Quĩ Ph t tri n Kho  học v  

C n  n hệ NTTU,    t i mã số 2018.01.49  
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Evaluate the effectiveness of library exploitation at Nguyen Tat Thanh University 
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Abstract The study was conducted to provide empirical evidence on the efficiency of the library system at Nguyen Tat 

Thanh University according to the requirements of comprehensive education on the objectives, content of the program, 

teaching and learning methods , teaching staff, facilities and teaching equipment. Based on 218 surveys on the actual 

effectiveness of using students' libraries, the study has shown a correlation among the factors affecting the efficiency of 

library exploitation at Nguyen Tat Thanh University, then give solutions to further enhance the quality of teaching and 

learning in faculties and departments towards learning and working in a positive way, thereby meeting the objectives of True 

Learning – True Success – True Value – True Future that the school is pursuing. 

Keywords effective use of libraries, libraries, training quality 

 

 

 

 

 




